I. Ma trận:
	Tên Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao
	

	1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.
	- Nhớ sự kiện 
	- Nêu được thành tựu  X đã đạt được từ 50–đầu những năm 70 của TKXX
	- Hiểu hậu quả của chiến tranh TG ảnh hưởng đến LX.

	
	
	
	

	Câu số:
Số điểm:      Tỉ lệ %:
	2
0,25
2,5
	10
2
20
	1
0,25
2,5
	
	
	
	Số câu: 3
S/điểm: 2,5
Tỉ lệ:   25

	2. Các nước Đông Nam Á.
	- Biết nước nào tuyên bó đọc lập sớm nhất ở ĐNA
	
	- Sự thành lập và quá trình  phát triển của ASEAN
	
	
	
	

	Câu số: 
Số điểm:      Tỉ lệ %:
	7, 8
0,5
5
	
	9
0,25
2,5
	
	
	
	Số câu: 3
S/điểm: 0,75
Tỉ lệ:   7,5

	3. Các nước Á, Phi, Mĩ  La-tinh từ 1945 đến nay.
	Nhớ  mốc thời gian.
	Biết được tình hình chung của CÁ sau chiến tranh TGT2
	- TS gọi là năm Châu Phi
- Ý nghĩa của sự ra đời nhà nước.
	Hiểu được biến đổi nào là quan trọng nhất của Châu Á
	
	So sánh sự khác biệt giữa PTGP dân tộc ở Châ Á, Châu Phi với Châu Mĩ La-tinh.
	

	Câu số: 
Số điểm:      Tỉ lệ %:
	4, 5
0,5
5
	12 (a)
2
20
	3, 6
0,25
2,5
	12(b)
1
10
	
	11
2
20
	Số câu: 6
S/điểm: 5,75
Tỉ lệ:   57,5

	T/số câu 
T/ số điểm
Tỉ lệ %
	6,5
5,25
52,5
	4,5
2,75
27,5
	1
2
20
	12
10
100


*Đề 1
II. Đề bài
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)  Chọn đáp án trả lời đúng nhất.
Câu 1 (0,25đ): Hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Liên Xô như thế nào? 
A. Nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm.    
B. Nền kinh tế Liên Xô phát triển nhanh chóng.
C. Nền kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng.                 
D. Nền kinh tế Liên Xô phát triển nhảy vọt.
Câu 2 (0,25đ): Sự kiện nào đánh dấu chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ?
A. Nhà nước Liên bang tê liệt                                    
B. Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập
C. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập.
D. Ngảy 25/12/1991,lá cờ Liên bang Xô Viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.
Câu 3  (0,25đ):  Tại sao gọi là “Năm Châu Phi”
A. Phong trào đấu tranh bắt đầu bùng nổ ở Châu Phi    
B. Năm Ai Cập giành độc lập
C. Năm 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập                  
D. Năm tất cả các nước Châu Phi tuyên bố độc lập
Câu 4 (0,25đ): Chế độ phân biệt chủng tộc tồn tại miền nào Châu Phi?
A.Miền Bắc Phi                       B. Miền Tây Phi                  
C. Miền Nam Phi                    D. Miền Đông Phi
Câu 5 (0,25đ): Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời vào?
A.1.8/1949                                                 B.1.8/1950                               
C.1.8/1949                                                D.1.10/1949
Câu 6 (0,25đ):  Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1949) là:
A. Kết thúc hơn 100 năm ách nô dịch của địa chủ và phong kiến.
B. Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.
C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
D. Tất cả các ý  trên.
Câu 7 (0,25đ):  Nước đầu tiên ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là:
A. Việt Nam                                  B. Lào                
C. Xin-ga-po                                 D. In-đô-nê- xia.
Câu 8 (0,25đ): Hiệp hội các nước Đông Nam Á(ASEAN) được thành lập ở đâu ?
A. Gia-các –ta ( Inđônêxia)                                B. Ma-ni-la (Phi-lip-pin)
C. Băng Cốc (Thái Lan)                                      D.Cua-la-lăm-pơ (Malaixia)
Câu 9 (1 đ): Hãy khái quát các sự kiện của ASEAN qua các mốc thời gian sau:
	Thời gian
	Bước phát triển của ASEAN

	8/8/1967
	

	Năm 1984
	

	7/ 1995
	

	4/1999
	


Phần II: Tự luận (7 điểm)
Câu 10 (2đ): Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đạt được những thành tựu chủ yếu nào?
Câu 11 (2đ): So sánh sự khác biệt cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi với Châu Mĩ La-tinh? 
Câu 12 (3đ) Những biến đổi của Châu Á từ sau thế chiến thứ 2? Biến đổi nào quan trọng nhất? Vì sao? 
III. Đáp án & biểu điểm.
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đ/Á
	A
	D
	C
	C
	D
	D
	D
	C


Câu 9: (1đ) Khái quát các sự kiện của ASEAN (Mỗi ý đúng được 0,25 điểm).
	Thời gian
	Bước phát triển của ASEAN

	8/8/1967
	Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập.

	Năm 1984
	Bru-nây trở thành thành viên thứ 6 của ASEAN.

	7/ 1995
	Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN.

	4/1999
	Cam-pu-chia là thành viên thứ 10 của ASEAN.


Phần II: Tự luận (7 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	- Thành tựu:
+ Về kinh tế: Từ thập niên 50 đến 60 của thế kỉ XX, sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6%. Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (chiếm 20 % sản lượng công nghiệp thế giới).
+ Về chinh phục vũ trụ: Năm 1957, phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên lên vũ trụ. Năm 1961, phóng tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh trái đất, là nước dẫn đầu trên thế giới có những chuyến bay dài ngày trong vũ trụ.
	

1



1

	2
	+ Châu Á hầu hết là thuộc địa của các nước đế quốc nửa cuối thế kỉ thứ XX, nhiều nước CÁ dành được độc lập
+ Châu Phi: phong trào cách mạng bùng nổ sau chiến tranh thế giới thứ II, phát triển không đều (chỉ mạnh ở Bắc Phi), cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc gay gắt. Hiện nay châu Phi vẫn là châu lục nghèo đói, bệnh tật, lạc      hậu nhất thế giới
+ Mĩ La-tinh đã dành được độc lập từ những thập niên đầu thế kỉ XIX từ tay Tây Ban Nha. Nhưng sau đó lại bị Mĩ thống trị “sân sau của Mĩ”. Kinh tế phát triển hơn châu Á và châu Phi
	0,5

1



0,5

	3
	- Trước chiến tranh TGTII (trừ Nhật Bản) các nước CÁ đều bị CNTD nô dịch. Từ sau chiến tranh TGT2: một cao trào g/p dt ph/triển mạnh bùng nổ khắp Châu Á chủ yếu bằng hình thức đấu tranh vũ trang. Đến cuối những năm 50 của TKXX hầu hết các quốc gia CÁ dành đc độc lập.
- Gần xuốt nửa sau TK XX, các nước  CÁ không ổn định do sự tiến hành chiến tranh xâm lược của các nước ĐQ, nhất là khu vực Tây Á & ĐNÁ. Sau chiến tranh lạnh 1 số các nước CÁ đã diễn ra những cuộc xung đột tranh chấp biên giới lãnh thổ hoặc các phong trào li khai với những hành động khủng bố dã man như giữa Ấn Độ với Pakixtan, ở Philippin, Inđônêxia.
- Tuy vậy, từ những thập kỷ qua 1 số nước CÁ đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về KT tiêu biểu như NB, HQ, TQ, Xingapo, Malaixia, Thái lan, Ấn Độ. Từ sự phát triển nhanh chóng đó nhiều người dự đoán TKXXI là TK của CÁ
Biến đổi quan trọng nhất: Hầu hết các quốc gia CÁ dành đc độc lập. Vì có độc lập mới có thể ổn định và pát triển.
	0,5



1đ






0,5

1


                                             *Đề 2
II. Đề bài
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)  Chọn đáp án trả lời đúng nhất.
Câu 1 (0,25đ): Hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Liên Xô như thế nào? 
A. Nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm.    
B. Nền kinh tế Liên Xô phát triển nhanh chóng.
C. Nền kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng.                 
D. Nền kinh tế Liên Xô phát triển nhảy vọt.
Câu 2 (0,25đ): Sự kiện nào đánh dấu chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ?
A. Nhà nước Liên bang tê liệt                                    
B. Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập
C. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập.
D. Ngảy 25/12/1991,lá cờ Liên bang Xô Viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.
Câu 3  (0,25đ):  Tại sao gọi là “Năm Châu Phi”
A. Phong trào đấu tranh bắt đầu bùng nổ ở Châu Phi    
B. Năm Ai Cập giành độc lập
C. Năm 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập                  
D. Năm tất cả các nước Châu Phi tuyên bố độc lập
Câu 4 (0,25đ): Chế độ phân biệt chủng tộc tồn tại miền nào Châu Phi?
A.Miền Bắc Phi                       B. Miền Tây Phi                  
C. Miền Nam Phi                    D. Miền Đông Phi
Câu 5 (0,25đ): Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời vào?
A.1.8/1949                                                 B.1.8/1950                               
C.1.8/1949                                                D.1.10/1949
Câu 6 (0,25đ):  Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1949) là:
A. Kết thúc hơn 100 năm ách nô dịch của địa chủ và phong kiến.
B. Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.
C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
D. Tất cả các ý  trên.
Câu 7 (0,25đ):  Nước đầu tiên ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là:
A. Việt Nam                                  B. Lào                
C. Xin-ga-po                                 D. In-đô-nê- xia.
Câu 8 (0,25đ): Hiệp hội các nước Đông Nam Á(ASEAN) được thành lập ở đâu ?
A. Gia-các –ta ( Inđônêxia)                                B. Ma-ni-la (Phi-lip-pin)
C. Băng Cốc (Thái Lan)                                      D.Cua-la-lăm-pơ (Malaixia)
Câu 9: (1điểm)  Hãy điền những từ hoặc cụm từ sau đây vào chỗ trống (.....) trong đoạn văn dưới đây sao cho đúng: người Hà Lan (1), người da trắng (2), người da màu (3), khối liên hiệp Anh (4).
          Cộng Hòa nam Phi nằm ở cực Nam châu Phi có diện tích 1,2 triệu km/2, dân số 43,6 triệu người (2002), trong đó 75,2% là người da đen, 13,6%......................................., 11,2% ............................................. Năm 1662,..............................................đặt chân lên đất Nam Phi, lập ra xứ thuộc địa Kếp. Năm 1910, Liên bang Nam Phi nằm trong ............................... 
..................Năm 1961, trước áp lực đấu tranh của nhân dân Liên bang Nam Phi rút khỏi khối Liên hiệp Anh và tuyên bố là nước cộng hòa Nam Phi.
Phần II: Tự luận (7 điểm)
Câu 1 (3đ): Tại sao nói từ những năm 90 của TKXX “Một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á? 
Câu 2 (3đ): Em hãy nêu những nét nổi bật của Mĩ La-tinh từ sau 1945.
Câu 3 (1đ)  Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở cộng hòa Nam Phi có ý nghĩa lịch sử như thế nào.
III. Đáp án & biểu điểm.
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đ/Á
	A
	D
	C
	C
	D
	D
	D
	C


Câu 9: (1đ) Khái quát các sự kiện của ASEAN (Mỗi ý đúng được 0,25 điểm).
Thứ tự cần điền: Da trắng, da màu, người Hà Lan, khối liên hiệp Anh.
Phần II: Tự luận (7 điểm).
	Câu
	Đáp án
	B/điểm

	1
	- Sau chiến tranh lạnh, nhất là khi vấn đề “Cam-pu-chia” được giải quyết, tình hình ĐNÁ được cải thiện rõ rệt. Xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng các thành viên của hiệp hội. Lần lượt các nước đã ra nhập ASEAN: VN - 1995, Lào & Mi-an-ma - 1997, CPC- 1999.
- ASEAN 6 phát triển thành “ASAN 10”. 10 nước ĐNÁ trong 1 tổ chức thống nhất cùng mục tiêu hợp tác hòa bình và phát triển. Đó là điều kiện thuận lợi cho các nc trong khu vực ĐNÁ. 
- Tổ chức khu vực ngày càng có uy tín với những hợp tác KT (AFTA-1992) 
- Hợp tác an ninh (Diễn đàn khu vực ARE-1994). Nhiều nước ngoài khu vực đã tham gia tổ chức trên như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mĩ, Ấn Độ,….
	1



1


0,5

0,5


	2
	- Cu-ba nằm ở vùng biển Caribê, hình dạng giống như con cá sấu, rộng 111.000 km2, với 11,3 triệu người (2002).
- 3/ 1952 Mĩ thiết lập CĐ độc tài quân sự Ba-ti-xta.
*Phong trào CM dân tộc dân chủ
- 26/7/1953 quân cách mạng tấn công trại lính Môncađa mở đầu thời kì khởi nghĩa vũ trang.
- Năm 1955 Phiđen sang Mêhicô
- 1956 Phiđen về nước tiếp tục lãnh đạo cách mạng.
 - Cuối 1958 lực lượng cách mạng lớn mạnh tấn công nhiều nơi.
- 1/1/1959, chế độ độc tài Batixta sụp đổ, CM Cu Ba thắng lợi 
*Những thành tựu trong xây dựng đất nước từ 1961 đến nay:
- Sau khi CM thành công, Cuba tiến hành CM dân chủ, cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá các xí nghiệp của Tư bản nước ngoài
- Xây dựng chính quyền mới, phát triển giáo dục
- 4/1961 tiến lên CNXH
- XD cơ cấu các ngành c/nghiệp hợp lý.
- Nông nghiệp đa dạng
- Văn hoá, giáo dục, y tế phát triển
	0,5


1









1,5




       

	3
	Là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn cho quá trình đấu tranh của người da đen vì một xã hội tiến bộ trên thế giới, chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai tàn độc bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt của nó sau hơn ba thế kỉ tồn tại.
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